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Câu 1: 
a/. Có bao nhiêu loại vải thường dùng trong may mặc? 
Có 3 loại vải thường dùng trong may mặc: vải sợi thiên nhiên, vải sợi hóa học, vải sợi pha.
b/. Cho biết nguồn gốc, tính chất của vải sợi pha.
Vải sợi pha được dệt bằng sợi pha. Sợi pha được tạo bởi 2 hoặc nhiều loại sợi khác nhau. Vải sợi pha mang ưu điểm của các loại sợi thành phần.
Câu 2:
a/. Trang phục là gì?
Trang phục là bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng đi kèm như mũ, giày, tất, khăn choàng… trong đó áo quần là quan trong nhất.
b/. Cho biết vai trò của trang phục?
· Bảo vệ cơ thể chống tác hại của môi trường.
· Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động.
c/. Cách chọn vải cho người cao, gầy?
· Màu sắc: nhạt ( trắng, vàng nhạt … ).
· Hoa văn: kẻ sọc ngang, hoa văn dạng sọc ngang, hoa to …
· Chất liệu vải: bóng láng, thô, xốp.
d/. Cách chọn vải cho người mập, thấp?
· Màu sắc: đậm ( đen, xanh đen, nâu sẫm, đỏ đậm).
· Hoa văn: kẻ sọc dọc, hoa văn dạng sọc dọc, hoa nhỏ …
· Chất liệu vải: trơn, phẳng, mờ đục.
e/. Cách phối hợp màu sắc trong lựa chọn trang phục?
· Phối hợp giữa 2 màu tương phản ( đối nhau trên vòng màu ).
· Phối hợp giữa 2 màu kế nhau trên vòng màu.
· Phối hợp giữa các sắc độ khác nhau trong cùng 1 màu.
· Màu trắng, màu đen có thể kết hợp với tất cả các màu khác.
Câu 3:
a/. Thời trang là gì?
Thời trang là kiểu trang phục phổ biến trong xã hội vào một khoảng thời gian nhất định.
b/. Thời trang thể hiện phong cách của người mặc như thế nào?
Thời trang thể hiện phần nào tính cách của người mặc. Phong cách thời trang và cách ứng xử tạo nên vẻ đẹp của mỗi người. Cần lựa chọn phong cách thời trang phù hợp với bản thân và biết cách ứng xử khéo léo.
c/. Quy trình sử dụng máy xay thực phẩm
1. Sơ chế các loại thực phẩm cần xay.
2. Cắt nhỏ thực phẩm.
3. Lắp cối xay vào thân máy.
4. Cho nguyên liệu cần xay vào cối và đậy nắp.
5. Cắm điện và chọn chế độ xay phù hợp.
6. Sau khi xay xong, tắt máy và lấy thực phẩm ra khỏi cối xay.
7. Vệ sinh và bảo quản máy xay thực phẩm sau khi sử dụng xong.
Câu 4: Điền cụm từ thích hợp vào ô trống trong bảng bên dưới:
Vỏ bàn là, dây đốt nóng, bộ phận điều chỉnh nhiệt độ, dây dẫn điện
	Bộ phận
	Chức năng

	
	Tạo sức nóng dưới tác dụng của dòng điện.

	
	Bảo vệ các bộ phận bên trong bàn là.

	
	Điều chỉnh nhiệt độ bàn là phù hợp với từng loại vải.

	
	Dẫn điện từ nguồn điện đến bàn là.



